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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Vi điều khiển ứng dụng
Mã học phần: AMIC320133
2. Tên Tiếng Anh: Applied Microcontroller
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 10 tuần (3 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: GV.ThS. Nguyễn Trọng Thức
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS. Nguyễn Lê Duy, ThS Nguyễn Trung Hiếu
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Tin học, Kỹ thuật điện - điện tử.

6. Mô tả học phần (Course Description)
Môn học bao gồm các kiến thức về cấu tạo phần cứng của Vi điều khiển (các bộ nhớ bên trong, bộ định thời, các chức năng đặc biệt hỗ trợ khi sử dụng như tạo ngắt), cách lập trình cho Vi điều khiển và các tập lệnh của nó để có thể áp dụng vào thực tế. 
Sau khi học xong học phần sinh viên: 
· Hiểu được cấu trúc một hệ thống xử lý điều khiển.

· Thiết kế mạch ứng dụng Vi điều khiển.

· Lập trình cho Vi điều khiển để xử lý và điều khiển thiết bị ngoại vi..
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức về cấu trúc một hệ thống xử lý điều khiển.
	1.2

	G2
	Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật ô tô.
Khả năng tư duy và suy nghĩ hệ thống đến các vấn đề kỹ thuật ô tô.
	2.1, 2.2, 2.4

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh 
	3.1, 3.3

	G4
	Hình thành ý tưởng về các hệ thống và các hoạt động trong lĩnh vực ô tô.

Thiết kế, tính toán, mô phỏng các hệ thống và các hoạt động trong lĩnh vực ô tô.
	4.3, 4.4


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Có kiến thức về cấu trúc một hệ thống xử lý điều khiển.
Có kiến thức về cấu trúc phần cứng và các chân xuất nhập để có thể thiết kế các mạch ứng dụng dùng Vi điều khiển.

Có kiến thức về tập lệnh và hoạt động xử lý của Vi điều khiển để có thể lập trình cho Vi điều khiển xử lý và điều khiển thiết bị trên ô tô.
	1.3.3

	G2
	G2.1
	Sử dụng các phần mềm lập trình, biên dịch và mô phỏng hệ thống điều khiển ô tô dùng Vi điều khiển.

Phân tích, giải thích các tín hiệu cần có hoặc cần điều khiển của một hệ thống điều khiển trên ô tô.
	2.1.2

2.1.3

	
	G2.2
	Khả năng tổng hợp các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ, từ đó nâng cao tính sáng tạo trong lĩnh vực điều khiển.

Khả năng tư duy và phân tích về vấn đề điều khiển trong các hệ thống điều khiển trên ô tô.
	2.4.3
2.4.4

	G3
	G3.1
	Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến xử lý điều khiển.
	3.1.2

	
	G3.2
	Báo cáo thuyết trình sử dụng các công cụ và phần mềm.
	3.2.4

	G4
	G4.1
	Hình thành ý tưởng về các hệ thống xử lý: xử lý tín hiệu ON/OFF, tín hiệu tương tự, tín hiệu xung.
	4.3.3

	
	G4.2
	Thiết kế, tính toán, mô phỏng các hệ thống xử lý trong lĩnh vực ô tô.
	4.4.4


9. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
[1] Atmel Corporation, AVR Microcontroller, 2005.
[2] Pavel Haiduc anh HP InfoTech S.R.L., CodeVisionAVR, 1998.
- Sách (TLTK) tham khảo:
[3] Tài liệu trên mạng.
10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	10

	BT#1
	Kiến thức sau buổi học
	Tuần 2
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.1
G3.2

	2

	BT#2
	Kiến thức sau buổi học
	Tuần 3
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.1
G2.1
G3.2
	2

	BT#3
	Kiến thức sau buổi học
	Tuần 4
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.1
G2.1
G2.2
G3.1
G4.1
	2

	BT#4
	Kiến thức sau buổi học
	Tuần 7
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.1
G2.1
G3.1
G4.1
	2

	BT#5
	Kiến thức sau buổi học
	Tuần 8
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.1
G2.1
G2.2
G3.1
G4.1
	2

	Kiểm tra
	
	40

	KT#1
	Kiến thức cơ bản về vi điều khiển và giao tiếp PORT, LCD
	Tuần 6
	Kiểm tra trắc nghiệm
	G1.1
G2.1
G2.2
G3.1
G4.1
	20

	KT#2
	Kiến thức ngắt, ADC, timer.
	Tuần 10
	Kiểm tra trắc nghiệm
	G1.1
G2.1
G2.2
G3.1
G4.1
	20

	Tiểu luận - Báo cáo
	
	0

	
	
	
	
	
	

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	Thi tập trung
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 60 phút.

	Cuối học kỳ học
	Thi tự luận
	
	50


11. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VI XỬ LÝ & VI ĐIỀU KHIỂN
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
1.1 Đặc điểm của ATmega32
1.2 Sơ đồ chân ATmega32
1.3 Sơ đồ khối ATmega32
PPGD chính:

· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu
	G1.1
G3.2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.
	

	2
	Chương 2: CẤU TRÚC BỘ NHỚ VÀ CỔNG VÀO – RA
	

	1 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

2.1 Cấu trúc bộ nhớ của ATmega32
2.2 Cấu trúc cổng vào ra của ATmega32
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm: Phân chia hoạt động bộ nhớ của 1 chương trình, Trạng thái mức logic xuất nhập port.
	G1.1

	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.
	

	3
	Chương 3: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
	

	3 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
3.1 Cấu trúc chương trình CAVR.
3.2 Lập trình xuất nhập port.
3.3 Định nghĩa số hằng, khai báo biến, toán tử C, cú pháp C.
3.4 Hàm trong CAVR.
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm: Lập trình các chương trình mẫu, Mô phỏng xuất nhập port, Giao tiếp LCD.
	G1.1
G2.1
G3.2


	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Làm bài tập và mô phỏng dùng Proteus.
	

	4
	Chương 4: CẤU TRÚC NGẮT
	

	5 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
4.1 Khái niệm về ngắt.
4.2 Trình phục vụ ngắt và bảng vector ngắt.
4.3 Ngắt ngoài.
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm: Lập trình ngắt, Mô phỏng hoạt động ngắt.
	G1.1
G2.1
G2.2
G3.1
G4.1

	6 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Làm bài tập và mô phỏng dùng Proteus.
	

	5
	Chương 5: BỘ CHUYỂN ĐỔI ADC
	

	7 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
5.1 Cấu trúc bộ ADC.
5.2 Các thanh ghi của bộ ADC.

PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm: Lập trình, mô phỏng chuyển đổi ADC.
	G1.1
G2.1
G2.2
G3.1
G4.1

	8 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Làm bài tập và mô phỏng dùng Proteus.
	

	6
	Chương 6: LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN
	

	9 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
6.1 Lập trình cổng xuất nhập.
6.2 Lập trình các ứng dụng điều khển.
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm: Lập trình, mô phỏng
	G1.1
G2.2
G3.1
G4.1

	10 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Làm bài tập và mô phỏng dùng Proteus.
	

	7
	Chương 7: BỘ SO SÁNH TƯƠNG TỰ
	

	11 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
7.1 Cấu trúc bộ so sánh tương tự
7.2 Các thanh ghi của bộ so sánh tương tự.
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm: Lập trình, mô phỏng so sánh tương tự.
	G1.1
G2.1
G3.1
G4.1

	12 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Làm bài tập và mô phỏng dùng Proteus.
	

	8
	Chương 8: CẤU TRÚC BỘ TIMER/COUNTER/PWM
	

	13 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
8.1 Cấu trúc Timer/counter
8.2 Các chế độ làm việc Timer/counter.

8.3 Các thanh ghi chức năng Timer/counter.
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm: Lập trình, mô phỏng các chế độ làm việc của TIMER/COUNTER.
	G1.1
G2.1
G2.2
G3.1
G4.1

	14 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Làm bài tập và mô phỏng dùng Proteus.
	

	9
	Chương 8: CẤU TRÚC BỘ TIMER/COUNTER/PWM (tiếp theo)
	

	15 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
8.4 Cấu trúc PWM.
8.5 Các chế độ làm việc PWM.

8.6 Các thanh ghi chức năng PWM.
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm: Lập trình, mô phỏng các chế độ làm việc của PWM.
	G1.1
G2.1
G2.2
G3.1
G4.1

	16 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Làm bài tập và mô phỏng dùng Proteus.
	

	10
	Chương 9: THIẾT KẾ GIAO TIẾP
	

	17 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
7.1 Thiết kế ngõ vào

7.2 Thiết kế ngõ ra và hiển thị
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm: Mô phỏng các mạch.
	G3.1
G4.2

	18 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Làm bài tập và mô phỏng dùng Proteus
	


12. Đạo đức khoa học:
Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	ThS Huỳnh Phước Sơn
	ThS Nguyễn Trọng Thức
	ThS Nguyễn Trọng Thức


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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